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Tổng số đại biểu HĐND xã Chí Minh có 83 đại biểu.
Trong đó: Đại biểu HĐND huyện Tứ Kỳ chuyển về 5.
Đại biểu chỉ định 2.
Đại biểu xã Chí Minh cũ 25, đại biểu xã Văn Tố cũ 26, đại biểu xã An Thanh cũ 25.
Có 01 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã hoạt động chuyên trách.
Cụ thể:

STT Họ và tên Ghi chú Năm sinh Địa chỉ cơ quan

Ngô Thị Hương Lan Phó Chủ tịch HĐND xã 30/11/1975 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

I Đại biểu HĐND huyện về làm đại biểu HĐND xã (05 đại biểu)

1 Nguyễn Thị Thanh Đơn vị bầu cử số 01 1987 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

2 Phạm Anh Tuấn Đơn vị bầu cử số 02 1972 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

3 Dương Hà Hải Đơn vị bầu cử số 04 1970 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

4 Vũ Thị Bền Đơn vị bầu cử số 06 1977 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

5 Nguyễn Văn Tuân Đơn vị bầu cử số 06 1981 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng



II Đại biểu được chỉ định (02 đại biểu) Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

6 Phạm Thị Hải Yến 1984 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

7 Nguyễn Thị Xiêm 1986 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

III. Đại biểu địa bàn xã Chí Minh (25 đại biểu)

8 Phùng Văn Bề Đại biểu HĐND xã 20/7/1964 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

9 Nguyễn Văn Huy Đại biểu HĐND xã 15/01/1975 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

10 Phùng Thị Huyền Đại biểu HĐND xã 15/4/1971 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

11 Trần Thị Tuyết Đại biểu HĐND xã 10/7/1960 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

12 Nguyễn Văn Thư Đại biểu HĐND xã 02/12/1968 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

13 Phạm Thị Phương Đại biểu HĐND xã 15/8/1962 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

14 Phạm Đức Xê Đại biểu HĐND xã 25/6/1957 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

15 Trần Quang Trung Đại biểu HĐND xã 10/12/1975 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

16 Nguyễn Thị Nguyệt Đại biểu HĐND xã 10/3/1985 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

17 Nguyễn Đình Tuynh Đại biểu HĐND xã 10/6/1973 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

18 Nguyễn Doãn Dương Đại biểu HĐND xã 29/11/1964 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

19 Nguyễn Doãn Trung Đại biểu HĐND xã 20/01/1985 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng



20 Trần Công Dương Đại biểu HĐND xã 26/10/1981 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

21 Nguyễn Thị Sự Đại biểu HĐND xã 06/7/1971 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

22 Nguyễn Hà Mười Đại biểu HĐND xã 03/12/1977 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

23 Nguyễn Hữu Giang Đại biểu HĐND xã 20/7/1967 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

24 Nguyễn Huy Nghị Đại biểu HĐND xã 24/7/1976 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

25 Trần Văn Thảng Đại biểu HĐND xã 17/9/1969 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

26 Vũ Ngọc KHải Đại biểu HĐND xã 24/8/1973 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

27 Nguyễn Thế Đậu Đại biểu HĐND xã 10/11/1970 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

28 Nguyễn Thế Đơ Đại biểu HĐND xã 06/10/1966 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

29 Bùi Tiến Hưng Đại biểu HĐND xã 19/8/1966 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

30 Bùi Đình Hiệu Đại biểu HĐND xã 10/10/1965 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

31 Đặng Văn Sơn Đại biểu HĐND xã 17/12/1974 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

32 Nguyễn Thị Xiêm Đại biểu HĐND xã 10/11/1971 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

IV Đại biểu xã Văn Tố (26 đại biểu) Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

33 Đặng Xuân Quỳnh Đại biểu HĐND xã 11/05/1968 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

34 Vũ Văn Hưng Đại biểu HĐND xã 24/07/1968 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng



35 Phạm Văn Bồng Đại biểu HĐND xã 09/09/1957 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

36 Trân Văn Tuấn Đại biểu HĐND xã 27/01/1960 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

37 Bùi Thế Lộc Đại biểu HĐND xã 21/07/1951 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

38 Phạm Thị Nhan Đại biểu HĐND xã 13/01/1979 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

39 Nguyễn Trọng Khuyến Đại biểu HĐND xã 26/02/1976 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

40 NguyễnTrungBình Đại biểu HĐND xã 08/01/1969 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

41 Nguyễn Trung Thụ Đại biểu HĐND xã 22/05/1970 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

42 Đoàn thị Hồng Đại biểu HĐND xã 22/11/1978 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

43 NguyễnVănTuấn Đại biểu HĐND xã 05/05/1975 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

44 Nguyễn Văn Hồng Đại biểu HĐND xã 10/08/1957 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

45 NguyễnVăn Thành Đại biểu HĐND xã 18/01/1991 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

46 Nguyễn Thị Dược Đại biểu HĐND xã 10/05/1963 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

47 NguyễnTrungThành Đại biểu HĐND xã 07/08/1978 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

48 Hoàng Mạnh Đạt Đại biểu HĐND xã 20/12/1962 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

49 Bùi Văn Tần Đại biểu HĐND xã 01/08/1958 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

50 Bùi Thi Thẩm Đại biểu HĐND xã 07/05/1961 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng



51 NguyễnĐứcThắng Đại biểu HĐND xã 16/01/1983 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

52 Đặng Văn Sáng Đại biểu HĐND xã 18/03/1986 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

53 Phạm Văn Công Đại biểu HĐND xã 11/03/1982 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

54 Vũ Văn Thỏa Đại biểu HĐND xã 26/09/1970 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

55 Thiều Thị Ngà Đại biểu HĐND xã 15/03/1988 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

56 Chu Văn Công Đại biểu HĐND xã 27/01/1980 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

57 Vũ Văn Hân Đại biểu HĐND xã 25/03/1993 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

58 NguyễnVăn Phố 02/08/1962

V Đại biểu xã An Thanh (26 đại biểu) Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

59 Phạm Văn Thiệp Đại biểu HĐND xã 1974 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

60 Phạm Mạnh Cường Đại biểu HĐND xã 1988 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

61 Nguyễn Thị Thuỷ Đại biểu HĐND xã 1972 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

62 Phạm Đức Đồng Đại biểu HĐND xã 1980 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

63 Phạm Văn Khước Đại biểu HĐND xã 1962 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

64 Phạm Văn Thanh Đại biểu HĐND xã 1966 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

65 Phạm Văn Mên Đại biểu HĐND xã 1960 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng



66 Vũ Đình Cọ Đại biểu HĐND xã 1950 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

67 Phạm Văn Giang Đại biểu HĐND xã 1961 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

68 Phạm Văn Cường Đại biểu HĐND xã 1960 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

69 Phạm Thị Hoa Đại biểu HĐND xã 1976 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

70 Phạm Xuân Tô Đại biểu HĐND xã 1969 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

71 Nguyễn Thị Sáu Đại biểu HĐND xã 1973 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

72 Nguyễn Thị Vui Đại biểu HĐND xã 1982 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

73 Phạm Xuân Nhuận Đại biểu HĐND xã 1968 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

74 Phạm Đức Sơn Đại biểu HĐND xã 1993 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

75 Ngô Xuân Tưởng Đại biểu HĐND xã 1959 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

76 Phạm Văn Hùng Đại biểu HĐND xã 1978 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

77 Phạm Xuân Hữu Đại biểu HĐND xã 1968 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

78 Phạm Xuân Phong Đại biểu HĐND xã 1964 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

79 Phạm Thị Tái Đại biểu HĐND xã 1958 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

80 Phạm Như Thủy Đại biểu HĐND xã 1980 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

81 Phạm Như Sáu Đại biểu HĐND xã 1969 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng



82 Đặng Văn Tăng Đại biểu HĐND xã 1964 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

83 Phạm Huy Phương Đại biểu HĐND xã 1968 Xã Chí Minh, TP Hải Phòng

Tổng số là: 84 người
Trong đó:
- 01 Phó Chủ tịch HĐND xã
- 83 Đại biểu HĐND xã


